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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần: 

Hình thức thi: Tự luận 

Có  ☒        Không ☐ 

Học phần: Lịch sử Hàn Quốc 

Mã học phần: 71KORE40012

Thời gian làm bài: 60 phút 

SV được tham khảo tài liệu: 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒        Lần 2 ☐ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Mô tả và giải thích 

được tiến trình lịch sử 

Hàn Quốc (Korea) 

thông qua các phân kỳ 

lịch sử cũng như mô tả 

được các sự kiện, nhân 

vật lịch sử quan trọng. 

Tự luận 
40% 

20% 

1 

2 

4 

2 

CLO2 

Phân tích và đánh giá 

ảnh hưởng của yếu tố 

văn hóa, xã hội, kinh tế 

và chính trị đương thời 

đến sự phát triển của 

Hàn Quốc (Korea) qua 

các thời kỳ lịch sử. 

Tự luận 20% 2 2 

CLO3 

Trình bày và tranh 

luận thông qua việc tổ 

chức và biểu đạt ý 

tưởng về các chủ đề 

lịch sử Hàn Quốc một 

cách logic và có cấu 

trúc. 

Tự luận 20% 2 2 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lịch sử Hàn Quốc Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71KORE4001 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (4đ): Điền vào chỗ trống với từ phù hợp 

1. Người Triều Tiên (Hàn Quốc) tin rằng quốc gia cổ nhất của họ được thành lập vào năm 

2333 TCN có tên là ______________. 

2. Ba quốc gia của Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ Tam Quốc (Samguk) gồm  Goguryeo, 

__________, và Silla. 

3. ___________ là vị hoàng đế đầu tiên của Goguryeo. Tên của ông gắn liền với một bộ phim 

đã từng được công chiếu trên truyền hình Hàn Quốc. 

4. Để thống nhất được đất nước, Silla đã liên minh với _________________ để rồi sau đó thực 

hiện các chiến dịch quân sự tiêu diệt Baekje và Goguryeo. 

5. Người sáng lập nên Triều đại Goryeo vào năm 918 tên là _____________________. 

6. Trước khi đổi tên thành Goryeo thì nước này có tên là ____________________. 

7. Goryeo được thay thế bởi triều đại ___________ sau cuộc nổi dậy của Tướng Yi Seong-gye 

vào năm 1392. 

8. Triều đại Joseon đạt đến đỉnh cao văn hóa với sự sáng tạo của chữ ___________, một hệ 

thống chữ viết đơn giản hơn chữ Hán (Hanja). 

9. Năm 1592 đã xảy ra cuộc xâm lược của Nhật Bản lần thứ nhất vào Joseon, được biết đến 

với tên gọi _______________________. (Gợi ý: có 4 từ) 

10. Nhờ có ________________, một vị đô đốc hải quân mà quân đội Joseon đã giành được 

chiến thắng chống lại cuộc xâm lược của Nhật Bản. 

11. Để khẳng định vị thế độc lập của đất nước cũng như để tìm cách thoát ly khỏi mối đe dọa 

của Nhật Bản, vua _________________ đã cho thành lập nước Đại Hàn Đế Quốc.  

12. ______________ là tên của một phong trào độc lập bùng phát trên khắp Triều Tiên chống 

lại sự cai trị của Nhật Bản vào ngày 1 tháng 3 năm 1919. 

13. Sau khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt ở vĩ tuyến 
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thứ _______.  

14. Tháng 9 năm 1948, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thành lập do  

___________ làm Chủ tịch. 

15. Cũng trong cùng thời gian đó, __________________ tuyên bố trở thành Tổng thống nước 

Đại Hàn Dân Quốc.  

16. Năm ___________, quân đội CHDCND Triều Tiên đã vượt vĩ tuyến chia cắt, mở màn cho 

cuộc Chiến tranh Triều Tiên. 

17. Trận chiến do tướng MacArthur chỉ huy, làm thay đổi cục diện chiến tranh, góp phần ngăn 

cản sự tiến quân và thống nhất đất nước của CHDCND Triều Tiên vào năm 1950 có tên là 

Trận___________________.  

18. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc với việc ký kết hiệp định đình chiến vào năm 1953. Hiệp 

định đình chiến vừa đề cập có tên là _____________________.  

19. _______________ là tên gọi ví von cho sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc, đặc biệt là từ 

thập niên 1960 đến hết thập niên 1990. 

20. __________________ là người đã góp phần giúp chấn hưng kinh tế Hàn Quốc, đưa nước 

này trở thành một cường quốc như hiện nay. 

 

Câu 2 (6đ):  

 

Trong bộ phim Exhuma (파묘), tên tiếng Việt là “Quật mộ trùng ma” do Hàn Quốc sản xuất 
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năm 2024 có đoạn nhắc đến câu nói: “Con cáo cắn đứt eo con hổ”1 (Nguyên văn: 여우가 범의 

허리를 끊었다). Với hình tượng “con hổ” chính là hình ảnh ví von của Bán đảo Triều Tiên (Hổ 

cũng là một trong hai linh vật xuất hiện trong Truyền thuyết Dangun) và “con cáo” là ngụ ý về đất 

nước Nhật Bản (Kitsune = Cáo chín đuôi trong văn hóa Nhật Bản). 

Như vậy, hàm ý sâu sa của bộ phim có thể ám chỉ đến việc Nhật Bản là nguyên nhân cho việc 

Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào năm 1945. 

• Theo anh chị, việc cho rằng Nhật Bản là nguyên nhân cho sự chia cắt của Bán đảo Triều 

Tiên có hợp lý không? Từ đâu mà Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt? 

• Anh chị hãy trình bày sơ nét lịch sử Bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến khi Chiến tranh 

Triều Tiên được kết thúc bằng Hiệp định đình chiến 1953 để làm rõ nguyên nhân cho sự 

chia cắt này đến tận ngày nay?  

• Nếu “con cáo” không cắn eo “con hổ” vậy thì con vật nào đã làm “con hổ” bị đứt eo? Hay 

nói cách khác, quốc gia nào đã làm cho Bán đảo Triều Tiên rơi vào tình trạng không còn 

được thống nhất? 

• Từ những biến cố lịch sử trên, anh chị thấy gì từ “vết thương” ở trong lòng của mỗi người 

dân trên Bán đảo Triều Tiên? Những bài học nào mà lịch sử đã để lại cho hậu thế và cả 

người Việt Nam chúng ta?  

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 
1 Bản dịch tiếng Việt tại các rạp phim ở Việt Nam. 


